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DỰ THẢO
TỜ TRÌNH 
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 141/2006/NĐ-CP
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xin kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng (Nghị định số 141) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Nghị định số 141 là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, góp phần tạo cơ sở pháp lý về mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng cũng như là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước xem xét, cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, sau gần 12 năm áp dụng kể từ ngày có hiệu lực thi hành (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011), Nghị định số 141 phát sinh một số vướng mắc, cụ thể:
1. Vướng mắc về pháp lý
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Các tổ chức tín dụng 2010: “Chính phủ quy định mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”, Chính phủ phải ban hành Nghị định quy định về mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để làm cơ sở pháp lý cho việc cấp Giấy phép cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Luật Các tổ chức tín dụng 2010.

- Về mức vốn pháp định đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2018) quy định về mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng. Nghị định số 141 được ban hành trên cơ sở Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và các loại hình tổ chức tín dụng quy định tại Nghị định số 141 không còn phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng 2010, cụ thể: tổ chức tài chính quy mô nhỏ, quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng đầu tư không còn được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010. Nghị định số 10 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 141 tuy đã được xây dựng trên cơ sở Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 nhưng chưa bổ sung nội dung vốn pháp định đối với tổ chức tài chính vi mô (loại hình được xem là tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010). Mặt khác, lộ trình quy định vốn pháp định (2005, 2010 và 2011) tại Nghị định số 141 và Nghị định số 10 đã qua từ lâu.  

- Về mức vốn pháp định đối với tổ chức tài chính vi mô

Trước đây, Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ được ban hành trên cơ sở Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997, có quy định mức vốn pháp định đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Tuy nhiên, Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được ban hành thay thế Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997, theo đó, tổ chức tín dụng không có loại hình tổ chức tài chính quy mô nhỏ mà thay vào đó là tổ chức tài chính vi mô.

Như vậy, việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định về mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là Nghị định) để thay thế quy định về mức vốn pháp định tại Nghị định số 141, Nghị định số 28 là yêu cầu cần thiết để giải quyết những vấn đề pháp lý nêu trên.

2. Yêu cầu thực tiễn 
- Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam (Nghị định số 28) được ban hành trên cơ sở Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997, trong đó, quy định mức vốn pháp định của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.

- Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được ban hành thay thế Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997, theo đó, tổ chức tín dụng không có loại hình tổ chức tài chính quy mô nhỏ mà thay vào đó là tổ chức tài chính vi mô.

- Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (Quyết định số 20) được ban hành trên cơ sở Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2017, trong đó quy định các chương trình, dự án tài chính vi mô “có tổng tài sản từ 75 tỷ đồng trở lên” hoặc “có tổng dư nợ cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô từ 50 tỷ đồng trở lên” phải chuyển đổi bắt buộc thành tổ chức tài chính vi mô theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, một trong các điều kiện để tổ chức tài chính vi mô được cấp Giấy phép là có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định. Do đó, việc ban hành Nghị định quy định về mức vốn pháp định đối với tổ chức tài chính vi mô là hết cần thiết để Ngân hàng Nhà nước thực hiện cấp phép thành lập tổ chức tài chính vi mô (bao gồm cà trường hợp chuyển đổi bắt buộc từ chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định tại Quyết định 20) sau khi Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được ban hành và có hiệu lực thi hành.

- Theo quy định tại Nghị định số 141, mức vốn pháp định đối với QTDND là 100 triệu đồng. Hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang được giao xây dựng Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Ngày 06/02/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 422/VPCP-KTTH giao Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện và chịu trách nhiệm phê duyệt Đề án. Tại Báo cáo về tình hình hoạt động của QTDND ngày 28/8/2018 đã được Ban lãnh đạo NHNN thông qua và cho ý kiến chỉ đạo (Báo cáo), một trong số các mục tiêu đến năm 2020 là: Các QTDND hoạt động ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có mức vốn điều lệ tối thiểu là 500 triệu đồng, các QTDND hoạt động ở địa bàn các tỉnh, thành phố có mức vốn điều lệ tối thiểu là 01 tỷ đồng. Do vậy, việc điều chỉnh mức vốn pháp định của QTDND, trong đó mức vốn pháp định khác nhau theo địa bàn hoạt động gồm: (i) các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và (ii) các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ở địa bàn tỉnh, thành phố đảm bảo phù hợp, thống nhất với định hướng tại Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 141 nhằm đạt được những mục đích cơ bản sau đây: 
1.1. Nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tài chính vi mô có nhu cầu cấp giấy phép thành lập và hoạt động:
Bằng việc bổ sung quy định về vốn pháp định đối với tổ chức tài chính vi mô, cơ quan quản lý nhà nước (Ngân hàng Nhà nước) cũng như các tổ chức có nhu cầu cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô có căn cứ pháp lý đầy đủ, vững chắc trong việc chuẩn bị hồ sơ, xem xét, thẩm định và ra quyết định cấp giấy phép thành lập và hoạt động tỏ chức tài chính vi mô.
1.2. Bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định thay thế Nghị định số 141 sẽ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong khung pháp lý nêu tại điểm 1 Mục I Tờ trình này, tiến đến xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh thống nhất tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tạo cơ sở cho sự phát triển đối với các loại hình tổ chức tín dụng này.

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng văn bản
2.1. Việc ban hành chính sách bảo đảm minh bạch, rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng áp dụng và giảm thiểu thủ tục hành chính theo quy định về cải cách thủ tục hành chính.

2.2. Việc ban hành chính sách bảo đảm tính bền vững, phù hợp với đặc thù hoạt động, khả năng tài chính của tổ chức tài chính vi mô

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Theo quy định tại Điều 57, 90, 91, 92 và 93 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NHNN triển khai thực hiện:
- Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định.
- Tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đối với dự thảo Nghị định theo hai hình thức: (i) đăng tải toàn văn dự thảo văn bản và tờ trình trên cổng thông tin điện tử trong thời gian 60 ngày; (ii) lấy ý kiến bằng văn bản. Nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định.
- Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định.
Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, của Bộ Tư pháp, NHNN đã tiếp thu, chỉnh lý, giải trình một số nội dung và hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Định hướng dự thảo Nghị định tại Tờ trình số 45/TTr-NHNN

Tại Tờ trình số 45/TTr-NHNN ngày 21/5/2018, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định hướng:

- Đối với tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng: chưa xem xét việc tăng mức vốn pháp định đã được quy định tại Nghị định số 141 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 10).

- Đối với QTDND: sau khi Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” (Đề án) được chính thức phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá tác động, báo cáo Chính phủ điều chỉnh mức vốn pháp định đối với các QTDND.

- Đối với tổ chức tài chính vi mô: quy định mức vốn pháp định là 05 (năm) tỷ đồng.

Như vậy, Dự thảo Nghị định được xây dựng về cơ bản giữ nguyên các quy định về mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Nghị định số 141 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011), chỉ thay đổi mức vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân và bổ sung mức vốn pháp định đối với tổ chức tài chính vi mô.
2. Về nội dung vốn pháp định đối với QTDND:

Theo quy định tại Nghị định số 141, mức vốn pháp định đối với QTDND là 100 triệu đồng. Theo Dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một trong số các mục tiêu đến năm 2020 là: Các QTDND hoạt động ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có mức vốn điều lệ tối thiểu là 500 triệu đồng, các QTDND hoạt động ở địa bàn các tỉnh, thành phố có mức vốn điều lệ tối thiểu là 01 tỷ đồng.

Ngày 06/02/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 422/VPCP-KTTH giao Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện và chịu trách nhiệm phê duyệt Đề án. Tại Báo cáo về tình hình hoạt động của QTDND ngày 28/8/2018 đã được Ban lãnh đạo NHNN thông qua và cho ý kiến chỉ đạo (Báo cáo), CQTTGSNH được giao rà soát, hoàn thiện Đề án trên cơ sở nội dung của Báo cáo để trình Thống đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng nội dung vốn pháp định đối với QTDND tại Dự thảo Nghị định, CQTTGSNH kính trình Phó Thống đốc như sau: 

2.1. Về việc xác định địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa:

Về mức vốn pháp định đối với QTDND, Dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ có đưa ra mục tiêu mức vốn pháp định đối với các QTDND, trong đó mức vốn pháp định khác nhau theo địa bàn hoạt động gồm: (i) các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và (ii) các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ở địa bàn tỉnh, thành phố. 

Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có quy định về “địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa”. Liên quan đến nội dung này, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn  (Nghị định 55) có quy định về khái niệm “nông thôn” là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn của phường, quận thuộc thị xã, thành phố. 

Để đảm bảo định hướng nêu tại Đề án và tạo cơ sở pháp lý xác định mức vốn pháp định theo địa bàn của Nghị định , CQTTGSNH kính trình Phó Thống đốc quy định mức vốn pháp định theo địa bàn sau:  “địa bàn nông thôn” và “địa bàn  phường, quận thuộc thị xã, thành phố” để phù hợp với Nghị định 55 nói trên. 

2.2. Về quy định mức vốn pháp định và đánh giá tác động:   

Theo Dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mức vốn pháp định được xây dựng theo hướng tăng từ mức 100 triệu theo Nghị định 141 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 10) thành hai mức vốn pháp định theo địa bàn gồm: (i) Vốn pháp định đối với các QTDND hoạt động ở địa bàn nông thôn là 500 triệu và (ii) các QTDND hoạt động ở địa bàn phường, quận thuộc thị xã, thành phố là 1 tỷ đồng.
Với quy định dự kiến về vốn pháp định nêu trên, theo số liệu giám sát của NHNN thì tác động của Dự thảo Nghị định đến hệ thống QTDND như sau:  

(i) Đối với các QTDND hoạt động ở địa bàn nông thôn, có 03/958 QTDND ở địa bàn nông thôn (gồm 01 Quỹ ở Bến Tre, 01 Quỹ ở Long An và 01 Quỹ ở Quảng Ngãi) không đáp ứng mức vốn điều lệ dự kiến 500 triệu đồng, phải tăng vốn điều lệ. Trong đó QTDND Mỹ Chánh ở Bến Tre phải tăng nhiều nhất, với mức tăng dự kiến là 278 triệu đồng (mức vốn điều lệ hiện tại là 222 triệu đồng).

(ii) Đối với QTDND hoạt động ở địa bàn phường, quận thuộc thị xã, thành phố, có 8/222 QTDND ở địa bàn thị xã, thành phố (gồm 01 Quỹ ở An Giang, 01 Quỹ ở Đồng Nai, 01 Quỹ ở Ninh Thuận, 01 Quỹ ở Quảng Ngãi, 03 Quỹ ở Thừa Thiên – Huế và 01 quỹ ở Vĩnh Phúc) phải tăng vốn điều lệ. Trong đó QTDND Thuận Hòa ở Thừa Thiên Huế phải tăng nhiều nhất, với mức 724,5 triệu đồng (vốn điều lệ hiện tại là 275,5 triệu đồng).

Từ những phân tích nêu trên có thể thấy, số QTDND chịu tác động của quy định tăng vốn điều lệ của QTDND là rất nhỏ (11/1180 QTDND, chiếm 0,9% số QTDND trên toàn hệ thống, số lượng vốn điều lệ cần tăng thêm không quá lớn (QTDND phải tăng vốn nhiều nhất để đảm bảo quy định dự kiến là 724,5 triệu đồng). Mặt khác, trong 08 Quỹ hoạt động trên địa bàn phường, quận thuộc thị xã, thành phố có mức vốn điều lệ dưới 1 tỷ đồng thì có tới 04 Quỹ hiện đã có mức vốn điều lệ trên 800 triệu đồng, đáp ứng 80% so với số vốn điều lệ theo quy định dự kiến trong dự thảo Nghị định. Do đó, quy định dự kiến về mức vốn điều lệ của QTDND có tác động rất nhỏ tới hoạt động của toàn bộ hệ thống QTDND. 

Mặt khác, việc yêu cầu tăng vốn pháp định giúp QTDND nâng cao năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ các thành viên, qua đó đảm bảo an toàn trong hoạt động. Đây cũng là nội dung được một số NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, thông quá quá trình quản lý về hoạt động của các QTDND trên địa bàn nhấn mạnh và đề xuất. Do vậy, quy định dự kiến về mức vốn điều lệ của QTDND là hoàn toàn khả thi và phù hợp với mục tiêu của Đề án “Củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với mục tiêu của Đề án, NHNNđề xuất lộ trình thực hiện đối với QTDND chưa đáp ứng mức vốn pháp định như sau: Các QTDND phải có kế hoạch tăng vốn điều lệ đảm bảo đến 01/01/2020  đảm bảo có đủ vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định tại dự thảo Nghị định và bổ sung điều khoản chuyển tiếp theo lộ trình đối với trường hợp QTDND chưa đáp ứng mức vốn pháp định mới.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
(Ngân hàng Nhà nước sẽ bổ sung nội dung này sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị định từ các Bộ, ngành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác).
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 141, NHNN kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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